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Hạ độ cao, san gạt mặt bằng và cải tạo đất để trồng cây ngắn ngày trên diện tích đất cao su đã thanh lý của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.
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Công ty Cổ phần Việt trung Quảng Bình
Địa chỉ liên hệ: TT Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình..
Điện thoại:  
[bookmark: _Toc114046613]1.1.3. Vị trí địa lý
[bookmark: _Toc476836597][bookmark: _Toc17098246][bookmark: _Toc17098535][bookmark: _Toc324152507]1.1.3.1. Vị trí địa lý của Dự án
Thuộc thửa đất 55 tờ bản đồ số 6 và thửa đất 301 tờ bản đồ số 10, đội Xây Dựng, tiểu khu 5, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình thuê đất để trồng cây lâu năm tại thị trấn Nông trường Việt Trung theo Hợp đồng số 653/HĐTĐ ngày 29/12/2017. Địa điểm thực hiện nằm trong phạm vi diện tích cao su chất lượng kém, không đảm bảo mục tiêu kinh doanh đã được UBND tỉnh cho phép thanh lý tại Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 09/6/2016..
[bookmark: _Hlk138169618]Quy mô thực hiện: Tổng diện tích hai vị trí là 16,78 ha; trong đó, diện tích khu vực hạ độ cao, san gạt mặt bằng và cải tạo đất là 13,96 ha, gồm 2 khu vực, được giới hạn bởi các điểm mốc có tọa độ hệ VN2000 kinh tuyến trục 106o múi chiếu 3o như sau:
	TT
	X(m)
	Y(m)
	Khu vực cải tạo

	
	1935045,08
	555445,97
	Khu vực 1 thuộc thửa 55 – tờ bản đồ số 6

	
	1935016,49
	555483,28
	

	
	1935051,18
	555517,66
	

	
	1935108,09
	555535,50
	

	
	1935122,58
	555527,12
	

	
	1935127,42
	555556,53
	

	
	1935207,55
	555575,80
	

	
	1935225,07
	555582,84
	

	
	1935296,53
	555566,83
	

	
	1935317,97
	555494,67
	

	
	1935124,29
	555470,43
	

	
	1935099,33
	555484,71
	

	Diện tích: 21.715,08 m2

	
	
	
	

	TT
	X(m)
	Y(m)
	Tên khu

	
	1934024,90
	555053,28
	

	
	1934059,60
	555098,26
	Khu vực 2 thuộc thửa 301 – tờ bản đồ số 10

	
	1934028,77
	555134,13
	

	
	1934026,54
	555155,03
	

	
	1934019,83
	555210,59
	

	
	1934026,12
	555237,51
	

	
	1934037,06
	555263,97
	

	
	1934091,41
	555316,58
	

	
	1934081,57
	555339,46
	

	
	1934063,73
	555332,86
	

	
	1933994,10
	555314,24
	

	
	1933995,01
	555342,77
	

	
	1934049,02
	555381,35
	

	
	1934124,02
	555393,00
	

	
	1934095,27
	555475,80
	

	
	1934053,79
	555526,26
	

	
	1933980,57
	555551,16
	

	
	1933944,81
	555594,47
	

	
	1933923,45
	555588,10
	

	
	1933893,11
	555547,99
	

	
	1933846,18
	555505,74
	

	
	1933816,11
	555469,27
	

	
	1933793,49
	555468,48
	

	
	1933777,00
	555428,43
	

	
	1933755,97
	555435,34
	

	
	1933737,24
	555386,34
	

	
	1933745,51
	555351,26
	

	
	1933725,26
	555278,71
	

	
	1933689,13
	555220,32
	

	
	1933720,38
	555215,72
	

	
	1933789,82
	555188,37
	

	
	1933818,21
	555196,63
	

	
	1933831,68
	555208,98
	

	
	1933857,95
	555208,98
	

	
	1933873,50
	555193,30
	

	
	1933889,06
	555157,54
	

	
	1933920,95
	555168,27
	

	Diện tích: 117.910,05 m2
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[bookmark: _Toc129938377]Hình 1.1. Vị trí khu vực Dự án
[bookmark: _Toc476836602][bookmark: _Toc17098249][bookmark: _Toc17098538]1.1.3.2. Vị trí địa lý khu vực san lấp đất tận thu
Đất tận thu được Công ty TNHH An Trường Sinh vận chuyển phục vụ để san lấp cho các dự trên địa bàn tỉnh. 
[bookmark: _Toc114046614]1.1.4. Hiện trạng mặt bằng khu đất: 
Thửa đất 55, tờ bản đồ số 6 nằm liền kề các thửa đất của các hộ dân đã được UBND  huyện Bố Trạch cho phép cải tạo mặt bằng để hạ độ cao, tạo mặt bằng và tận thu đất san lấp. Do các thửa đất xung quanh đã được cải tạo nên các thửa đất của công ty trở thành các thửa đất trên cao, xung quanh quanh là các vách đứng dễ xảy ra các hiện tượng sạt lở vào mùa mưa, mạch nước ngầm bị cắt nên mùa khô đất trở nên trơ cứng, nghèo dinh dưỡng nên cây trồng không sinh trưởng phát triển được. 
Thửa đất 301 tờ bản đồ số 10 có địa gò đồi, độ dốc lớn, hiện tại đang canh tác cây ngăn ngày (săn), tuy nhiên, do địa hình có dạng chóp nón, độ dốc khá lớn dẫn đến khó canh tác. Địa hình có xu hướng thấp dần từ đỉnh đồi (+32,76m) xuống chân đồi (trung bình +13m). Với dạng địa hình như trên nên về mùa khô mạch nước ngầm của khu vực thửa đất bị chia cắt nên đất trở nên trơ cứng, nghèo chất dinh dưỡng, vào mùa mưa gây xói mòn, rửa trôi đất, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của cây trồng, gây khó khăn cho hoạt động canh tác nên hiệu quả kinh tế không cao.
(Bản vẽ hiện trạng địa hình khu vực cải tạo ở Phụ lục bản vẽ)
[bookmark: _Toc114046615]* Đánh giá lý do, tính cấp thiết của việc thực hiện dự án:
      Với hiện trạng của khu đất như trên nên trồng cây kém phát triển, điều kiện canh tác khó khăn, trồng cây bị thoái hóa khô cằn nên khó canh tác. Chính vì vậy khu đất này cần phải cải tạo hạ độ cao để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động canh tác, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế, thu nhập cao hơn. Đồng thời việc duy trì hoạt động trồng rừng sản xuất cũng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, duy trì độ che phủ của rừng trồng. 
1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường
[bookmark: _Hlk135751730]* Khu dân cư:    
Khu vực thực hiện dự án nằm ở vùng đồi trồng rừng sản xuất, không có dân cư sinh sống gần khu vực dự kiến cải tạo. Cách khu vực dự án khoảng 500 m về phía Bắc là khu dân cư thuộc thị trấn Nông Trường Việt Trung. 
* Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: Khu vực thực hiện dự án không có các yếu tố nhạy cảm về môi trường gồm nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, thủy sản; các loại rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp; di sản văn hóa vật thể, di sản thiên nhiên khác; vùng đất ngập nước quan trọng; yêu cầu di dân, tái định cư và yếu tố nhạy cảm khác về môi trường.
* Các đối tượng xung quanh có khả năng bị tác động bởi Dự án: 
- Khu vực trồng keo của các hộ tiếp giáp: Các phía tiếp giáp xung quanh khu đất của chủ dự án là đất trồng rừng sản xuất, hiện nay đang được người dân trồng cây keo lai. Khu vực cây trồng này có thể bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tác động của việc thực hiện dự án.
- Người dân sinh sống dọc các tuyến đường vận chuyển đất đến khu vực san lấp.
  - Khu vực cây trồng dọc dọc các tuyến đường vận chuyển đất đến khu vực san lấp.
- Người dân tham gia giao thông ở trên tuyến đường liên xã và đường HCM đoạn qua khu vực dự án. 
- Hệ thống giao thông: Khu Dự án có điều kiện giao thông thuận lợi, có sẵn đường đất đi qua dự án, nằm cách tuyến đường HCM 1,2 km về phía Đông. 
- Hệ thống sông suối, ao hồ: Trong khu vực dự án không có sông suối chãy qua.
[bookmark: _Toc219171157][bookmark: _Toc219171620][bookmark: _Toc221504314][bookmark: _Toc222102983][bookmark: _Toc222797302][bookmark: _Toc226105041][bookmark: _Toc226186596][bookmark: _Toc226186891][bookmark: _Toc226187024][bookmark: _Toc226187217][bookmark: _Toc226187322][bookmark: _Toc226187408][bookmark: _Toc226253083][bookmark: _Toc229385071][bookmark: _Toc229795047][bookmark: _Toc231691643][bookmark: _Toc231798712][bookmark: _Toc231811873][bookmark: _Toc231811967][bookmark: _Toc231951138][bookmark: _Toc231972665][bookmark: _Toc231972869][bookmark: _Toc250358499][bookmark: _Toc251828106][bookmark: _Toc17098250][bookmark: _Toc17098539][bookmark: _Toc17724471][bookmark: _Toc21448971][bookmark: _Toc114046616][bookmark: _Toc196618349][bookmark: _Toc196618633][bookmark: _Toc196618865][bookmark: _Toc196618972][bookmark: _Toc196619079][bookmark: _Toc196619187]1.1.6. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của Dự án 
a. Mục tiêu của Dự án
Hạ độ cao, san gạt mặt bằng và thực hiện cải tạo đất để trồng cây ngắn ngày tại thửa đất 55 tờ bản đồ số 6 và thửa đất 301 tờ bản đồ số 10, đội Xây Dựng, tiểu khu 5, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình;
Kết hợp tận thu đất để phục vụ san lấp mặt bằng các công trình xây dựng nhằm tạo nguồn vốn để đầu tư thâm canh trồng cây ngắn ngày như các cây họ đậu để cải tạo đất, đảm bảo năng suất, chất lượng và nâng cao hiệu quả sử dụng đất; đồng thời góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương, góp phần tăng thêm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và địa phương. Về lâu dài tùy thuộc vào hiệu quả đầu tư trồng cao su và khả năng cải tạo đất, Công ty sẻ trình xin chủ trương UBND tỉnh để cho tái điền trồng lại cây cao su trên toàn bộ diện tíchđất thực hiện dự án vào thời điểm phù hợp.
Phương án cải tạo: Bóc lớp đất màu dày 0,7m để sử dụng làm lớp đất mặt. Đào vận chuyển lớp đất bạc màu tận thu để đắp các công trình xây dựng, san lấp mặt bằng trong khu vực và trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Sau đó hoàn trả lại lớp đất mặt dày 0,7m, san gạt mặt bằng tạo độ dốc hợp lý kết hợp đầu tư thâm canh để trồng các loại cây ngắn ngày nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.Việc thực hiện dự án sẻ cải tạo được diện tích đất nghèo dinh dưỡng, bạc màu để trồng cây ngắn ngày tăng thêm nguồn thu nhập cho người lao động, bóc được lượng đất nghèo dinh dưỡng để san lấp mặt bằng công trình xây dựng góp phần tăng thêm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và địa phương.	 
[bookmark: _Toc21448972][bookmark: _Toc21701395]b.  Loại hình:
Dự án thuộc loại hình cải tạo mặt bằng đất rừng sản xuất kết hợp khai thác tận thu đất san lấp.
c. Quy mô, công suất của Dự án
[bookmark: _Hlk135751861][bookmark: _Toc17098251][bookmark: _Toc17098540][bookmark: _Toc17724472][bookmark: _Toc21448973] Quy mô diện tích cải tạo:
Tổng diện tích thực hiện dự án 16,78 ha 
Diện tích thực hiện hạ độ cao, san gạt mặt bằng là 13,96 ha 
 Công suất của dự án (trữ lượng đất san lấp):
[bookmark: _Hlk135751888] Khối lượng đất cải tạo: 455.304,52– 0,00 = 455.304,52m3
         Trong đó:  Khối lượng đất đào: 455.304,52 m3
                  	    Khối lượng đất đắp: 0,00 m3
 Khối lượng đất mặt, lớp phủ: 97.737,60m3 (đây là khối lượng lớp đất phong hóa được giữ lại để trồng cây)
 Chiều cao cải tạo lớn nhất là 6,13 m và độ sâu cải tạo nhỏ nhất là 0,2 m; trong đó:
+ Chiều dày lớp đất phủ: 0,7 m
+ Chiều dày lớp sản phẩm trung bình: 3,61 m.
- Khối lượng đất cải tạo tận thu để phục vụ san lấp: tổng khối lượng địa chất – đất phong hóa = 455.304,52  m3 – 97.737,60= 455.304,52m3	
- Công suất Dự án: 455.304,52m3/năm = 188,6 m3/ngày (Số ngày làm việc trong năm là 270 ngày, thời gian cải tạo là 4 năm = 1.080). 
(Bản vẽ thiết kế san nền khu vực cải tạo ở Phụ lục bản vẽ)
d. Công nghệ sản xuất của dự án.
Với tính chất là một dự án cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp để trồng cây tốt hơn và có kết hợp tận thu đất san lấp, quy trình thực hiện dự án như sau:
Mặt bằng cần cải tạo
Phát quang, bóc lớp đất phủ 0,7m
Cải tạo, bốc xúc lớp đất về cao độ thiết kế
Vận chuyển đất đổ tại khu vực cần san lấp
Đắp phủ hoàn trả lớp đất phong hóa
Lớp đất phong hóa được giữ lại
Trồng cây
Xử lý sinh khối, rác thải bề mặt











* Công nghệ cải tạo đất: 
Dự án sử dụng 01 máy xúc để tận thu đất, máy có dung tích gàu 0,9 m3, dùng gương xúc bên hông nạp xe vào hai phía máy xúc đảm bảo cho máy xúc làm việc liên tục, máy xúc tự làm đường lên đứng ở trên bờ công tác cùng với ô tô, tiến hành xúc phía dưới mức máy đứng. Sau đó vận chuyển bằng xe ben tự đổ 8 - 10 tấn đến các dự án khác để tiến hành san lấp. Cải tạo đến đâu tiến hành dùng máy ủi LiuGong CLG414 công suất 110CV để san gạt đến đó nhằm trả lại lớp đất phong hóa, tạo độ dốc cần thiết.
* Danh mục các thiết bị, máy móc được sử dụng:
+ Máy san gạt LiuGong CLG414 110CV: 01 máy
+ Máy đào gầu nghịch Komatsu dạng bánh xích 0,9 m3: 01 máy
+ Xe tải 8 – 10 tấn (phù hợp với tải trọng cho phép của tuyến đường vận chuyển đất của Dự án): 05 xe
+ Máy phát điện: 01 máy
* Phương án trồng cây sau khi hạ độ cao, cải tạo đất:
Sau khi đã hạ độ cao, hoàn trả mặt bằng lớp đất bóc bề mặt, chủ dự án tiến hành trồng cây trên toàn bộ diện tích Dự án 16,78 ha. Kỹ thuật và mật độ cây trồng theo quy trình, kỹ thuật của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
Loại cây trồng: cây ngắn ngày
Các tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu:
- Giai ®o¹n cải tạo mặt bằng dù tÝnh trong vßng 04 n¨m, kÓ tõ n¨m thùc hiÖn dù ¸n 2023 ®Õn hÕt n¨m 2026, thực hiện theo bình thức cuốn chiếu sau khi hạ độ cao đến cao độ thiết kế được duyệt với diện tích khoảng 1,5-2 ha phải tiến hành san gạt lớp đất phong hóa dày 0,7m để tiến hành trồng lạc, sau đó mới hạ diện tích tiếp theo, như vậy vừa đảm bảo được việc cải tạo đất, làm đến đâu hoàn trả mặt bằng đến đó tránh việc để đất trống khi thực hiện dự án kéo dài 4 năm.
- Phân bón: Tập trung chủ yếu giai đoạn đầu là phân hữu cơ (Công ty sẻ sử dụng loại phân bò hoai đã qua xử lý tại đơn vị Liên doanh chăn nuôi Hòa Phát của Công ty, đây là nguồn có sẳn và có lượng lớn, đáp ứng đủ sử dụng), lượng bón ban đầu từ 15 - 20 tấn/ha. Ngoài ra bón thêm các loại phân vô cơ khác để đảm bảo dinh dưỡng cho cây, như: đạm urê hạt vàng 46A+ 65kg; lân Lâm Thao 600kg; kali clorua 160kg; vôi bột 500kg; chế phẩm Trichoderma 10kg. Toàn bộ lượng phân này chia làm 2 đợt bón chính là bón lót và bón thúc.
- Mật độ và khoảng cách trồng: Lạc được trồng trên luống có độ cao 15- 20cm, mặt luống rộng 1,2 - 1,5m, rãnh 30cm, mặt luống được chia thành 4 - 5 hàng chạy dọc theo chiều dài luống, trên mặt luống được che bạt, bố trí gieo trồng với khoảng cách 22cm x 10cm x 1 hạt/hốc (45 cây/m2), độ sâu khi lấp hạt không quá 6cm. Trong quá trình gieo cấy lạc, áp dụng cơ giới hóa bằng máy gieo hạt MGH-1.
- Giống lạc: sử dụng giống mới đã được trồng khảo nghiệm ở các xã thuộc huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình, cho năng suất cao, thích ứng với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu tại Quảng Bình, đó là giống L20 và L27 (trồng chủ yếu vụ Đông xuân); ngoài ra có thể sử dụng giống L14 (trồng vụ Hè thu).
- Thời vụ trồng: Trồng lạc chủ yếu 2 vụ (vụ Đông xuân và vụ Hè thu), trong đó vụ Đông xuân là vụ chính, tùy vào điều kiện thời tiết thuận lợi có thể gieo từ 25/12 đến 10/2 hàng năm, tập trung chủ yếu từ 01 - 15/01, khi điều kiện thời tiết thuận lợi, đất khô ráo là gieo. Thời gian sinh trưởng 90 - 95 ngày. Còn vụ Hè thu trồng chủ yếu trong tháng 6, nhưng phải chủ động được nước tưới mới trồng được.
- Hệ thống nước tưới: sẻ được đầu tư theo 2 cách: một là, đầu tư máy bơm và hệ thống ống để tưới rảnh (giữa băng các hàng lạc); hai là, đầu tư bằng hệ thống máy và ống để tưới sương toàn bộ diện tích. Nguồn nước được lấy từ nguồn sông Dinh, đảm bảo đủ lượng nước để tưới cho toàn bộ diện tích trong mùa hè.
Biện pháp chăm sóc
- Thời kỳ nẩy mầm: cần theo dõi mật độ cây trồng, thông qua tỷ lệ nảymầm trên đồng ruộng để dặm đảm bảo mật độ;
- Thời kỳ cây con: Bón thúc lần 1 với lượng 1,6 kg/sào kết hợp làm cỏ xớisáo tháo váng. Trường hợp đất khô quá thì tưới nước một lượng thấp khi cầnthiết (tưới thấm).
- Thời kỳ ra hoa đâm tia: Tiến hành bón thúc lần 2, loại phân chủ yếu là kali vào lúc đợt ra hoa rộ đầu tiên vừa tàn kết hợp làm cỏ vun nhẹ đất vào gốc tuyệt đối không được vun quá cao lấp hết gốc lạc. Nếu ẩm độ đất thấp, trời nắng hạn cần chủđộng tưới kịp thời.
- Thời kỳ phát triển - chín:Từ khi hoa nởđến khi quả chín hết thời gian khoảng trên 60 ngày. Trongthời kỳ này nếu thấy cây lạc biểu hiện lá vàng, thiếu dinh dưỡng cần bổ sungthêm phân bón lá có hàm lượng kali, lân cao để tăng năng suất quang hợp vậnchuyển chất tăng trọng lượng củ; thiếu ẩm, khẩn trương tưới.
Phòng trừ sâu bệnh:
Trong quá trình sản xuất phải thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, pháthiện mật độ, sâu bệnh, có thể làm giảm chất lượng, năng suất, sản lượng. Cácđối tượng sâu bệnh trên cây lạc cần chú ý:
* Sâu hại:
- Sâu xám: gây hại thời kỳ cây con, Nếu sâu xám phát sinh nhiều cần sửdụng các biện pháp sau:
+ Thủ công: dùng đèn pha bắt diệt sau 19h đối với vụ Đông xuân, 20h đốivới vụ Hè thu.
+ Thuốc hóa học: dùng Padan hoặc thuốc có hoạt chất tương tự theokhuyến cáo của đơn vị cung ứng phun vào sáng sớm hoặc chiều tối với liềulượng được hướng dẫn trên bao bì.
- Tập đoàn sâu ăn, Rệp lá, thường phát sinh gây hại vào thời kỳ ra hoađâm tia, phát triển quả, nếu phát sinh với mật độ trên 20 con/m2 thì tiến hành xữ lý thuốc bảo vệ thực vật, như: Trebon, Dibamex, hoặc các loại thuốc tươngđương được đơn vị cung tư vấn; phun theo đúng liều lượng hướng dẫn ghi trên bao bì.
* Bệnh hại:
- Bệnh héo rũ:
+ Bệnh héo rũ tái xanh: Do vi khuẩn thường gây hại vào thời kỳ cây con,sau khi bị bệnh lá ngọn héo rũ có màu xanh tái, một số lá phía dưới vàở cáccành cũng bị héo dần và chết nhanh, lúc đầu lá héo về ban ngày còn ban đêm cóthể hồi phục, nhưng chỉ sau vài ngày cây héo rũ hẳn không hồi phục lại được.Cổ rễ bình thường nhưng chót rễ bị thối lũn, màu nâu đen.
+ Bệnh héo rũ gốc mốc đen: Do nấm Aspergillusniger gây ra. ở cổ rễ vàthân ngầm sát mặt đất có vết bệnh màu nâu, biểu bì và vỏ vỡ nứt, thối mục, cànhlá héo cong, mất sắc bóng, hơi vàng xanh, cổ rễ gốc thân thâm mục nát, phủ mộtlớp mốc đen, nhổ cây bệnh lên dễ bị đứt gốc.
+ Bệnh héo rũ gốc mốc trắng: Do nấm Sclerotium rolfssi Sacc và Macrophomina phaseoli, nấm Fusarium solani gây ra. Cây bệnh héo rũ xanh hoặc hơi vàng, cổ rễ vàđoạn thân ngầm bị bệnh có vết màu nâu, thối mục khô xác, nhổ cây dễ bị đứt gốc, trên gốc cây bệnh mọc một lớp nấm màu trắng đâm tia lan rộng ra cả mặt đất.
+ Bệnh phát sinh phát triển mạnh trong điều kiện nhiệt độ tương đối cao,ẩm ướt, cây sinh trưởng kém. Trên đât trồng độc canh, đất cát khô bệnh nặng hơn, riêng bệnh héo rũ gốc mốc đen, gốc mốc trắng còn phát triển mạnh trên đấtcó nhiều chất hữu cơ, tàn dư cây chưa hoai mục.
+ Giai đoạn cây con phân cành phần lớn bị héo rũ gốc mốc đen và lỡ cổ rễ,nhưng đến giai đoạn chớm hoa, củ non bị bệnh héo rũ nặng hơn.
- Biện pháp phòng trừ:
+ Luân canh lạc với các cây trồng khác để hạn chế nguồnbệnh ởđất và cải tạo đất(thời hạn luân canh 2-4 năm).
+ Bón phân cân đối và hợp lý, đặc biệt ở vùng đất bạc màu cần bón nhiềuvôi, dùng phân chuồng hoai mục để bón.
+ Nhổ cây bị bệnh khi mới chớm phát sinh.
+ Rắc vôi bột + falizan theo tỷ lệ 5:1 vào gốc trên mặt luống.
+ Dùng thuốc Carban để phun.
- Bệnh đốm lá: Gồm bệnh đốm nâu và bệnh đốm đen, bệnh do nấm gây ra.
+ Bệnh đốm nâu: Hại chủ yếu ở lá, vết bệnh hình tròn, có màu vàng nâu,trên vết bệnh thường có lớp mốc màu xám, mặt dưới lá vết bệnh có màu nhạt hơn, trên cuống lá, thân cành vết bệnh có hình bầu dục dài, màu nâu sẩm. Lá bệnh chóng tàn, khô rụng sớm.
+ Bệnh đốm đen:bị hại chủ yếu ở lá gốc rồi lan lên các lá phía trên, vếtbệnh hình tròn thể hiện rõ ở cả hai mặt lá có màu đen nâu, chung quanh không có hoặc ít khi có quầng vàng nhỏ.
- Bệnh đốm lá lạc phát sinh phát triển mạnh trong điều kiện nhiệt độ tương đối cao, trời ẩm ướt vào cuối giai đoạn sinh trưởng của cây lạc.
- Biện pháp phòng trừ:
+ Xữ lí hạt giống bằng falizan(3kg thuốc/ tấn hạt).
+ Luân canh lạc với các cây trồng khác.
+ Làm đất kỹ, thu dọn tàn dư sau khi thu hoạch.
+ Phun thuốc Score hoặc Tiltsuper.
+ Bệnh đốm đen dùng Bonanza, Topsin M.
Thu hoạch, bảo quản, tiêu thụ
Việc thu hoạch cơ bản bằng máy thu hoạch kết hợp với phương pháp thủ công nhằm hạn chế đứt củ, sót củ. Thu hoạch xong sẻ được phơi khô đảm bảo.
Toàn bộ sản phẩm (lạc củ khô) sẻ được bán cho Nhà máy của Công ty cổ phần TAMICO (là đơn vị liên doanh với Công ty Việt Trung trồng cây ngắn ngày)  theo hợp đồng thu muađược ký kết giữa 02 bên 
[bookmark: _Toc114046617]1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của Dự án
[bookmark: _Hlk135752477]Trên cơ sở khối lượng, tiến độ thực hiện các công việc của Dự án, chủ dự án sẽ thực hiện công việc, cụ thể: 
	TT
	Công trình và hạng mục công việc
	ĐVT
	Khối lượng

	I
	Công trình và hạng mục chính
	
	

	1
	Cải tạo khu đất và vận chuyển đất san lấp
	m3
	553.042,12

	a
	Đất san lấp tận thu
	m3
	455.304,52

	b
	Đất bóc bề mặt
	m3
	97.737,60

	2
	Trồng cây keo lai
	cây
	17.515

	II
	Công trình và hạng mục phụ trợ
	
	

	1
	Lán trại
	m2
	100
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Trên diện tích khu đất là 16,78 ha, chủ dự án hợp đồng với đơn vị tư vấn sử dụng phần mềm tính toán san nền chuyên dụng Hs đã tính toán trữ lượng được khối lượng đào như sau:
- Tổng khối lượng đất đào: 455.304,52  m3,
Trong đó:
       + Đất san lấp tận thu: 455.304,52 m3
       + Đất bóc bề mặt (0,7 m): 97.737,60m3
Quá trình cải tạo và vận chuyển đất san lấp có những đặc điểm chính như sau: 
- Tạo lối đi, đào gốc rễ cây cỏ, dọn thực bì, thu gom cỏ rác...
- Dùng máy xúc, máy ủi để đào bóc lớp đất phong hóa dày 0,7m về vị trí tập kết. Dùng máy xúc gàu ngược, xúc lớp đất sạn, sỏi, thạch anh, phiến sét... (đất biên hòa) dày khoảng 2m-3m, chở ra khỏi khu vực dự án để phục vụ san lấp các công trình xây dựng trên địa bàn và vùng phụ cận. Sau khi hoàn tất quá trình vận chuyển lớp đất bạc màu, tiến hành đào xới lớp đất mặt khoảng 30-40 cm và san gạt lại trả lại lớp đất phong hóa dày 0,7m đã ủi về vị trí tập kết với khối lượng 97.737,60m3, sau đó tiến hành công tác trồng keo theo đúng qua định.
- Các chỉ tiêu kỹ thuật phải tuân thủ theo hồ sơ thiết kế;
- Công tác cảnh báo nguy hiểm cần được triển khai trong suốt quá trình thi công.
- Thực hiện các biện pháp an toàn giao thông, lao động, PCCN...;
- Đảm bảo môi trường trong suốt quá trình thi công và vận chuyển.
- Các thông số bờ mỏ kết thúc khai thác phải phù hợp với tính chất cơ lý của đất và thổ nhưỡng tại khu vực để đảm bảo ổn định bờ mỏ, tuân thủ quy định hiện hành áp dụng trong khai thác mỏ lộ thiên, tránh mất an toàn xẩy ra trong quá trình khai thác tận thu. 
* Biên giới trên mặt: Biên giới khai trường trên mặt được xác định trùng với ranh giới khu vực dự án và được xác định bởi các điểm góc khu vực Dự án có toạ độ xác định trên bản đồ khu vực dự án kèm theo.
* Biên giới dưới đáy mỏ: có độ cao thoải dần theo triền đồi như thiết kế để đảm bảo an toàn và chống xói lở.
- Chiều cao tầng khai thác trung bình 3,61 m
- Chiều dày lớp phong hóa để lại là 0,7 m.
- Góc dốc bờ mỏ  =  180.
- Chiều dài tuyến công tác: theo chiều dài khu vực dự án
- Chiều rộng dãi khấu: theo chiều rộng của khu vực dự án.
* Đất tận thu được vận chuyển theo tuyến đường Hồ Chí Minh và liên thôn để phục vụ san nền cho các dự án bao gồm: Dự án Hệ thống đường nối từ trung tâm thành phố đi sân bay Đồng Hới; Dự án Tuyến đường Phú Hải – Lương Ninh; Dự án Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình và một số dự án khác trên địa bàn tỉnh. 
* Vị trí mở vỉa: Vị trí mở vỉa là tại điểm góc số 6, phía Nam của khu đất thực hiện dự án. 
b) Đắp đất và trồng cây keo lai
Tiến hành đắp đất và trồng cây ngắn ngày trên diện tích đã khai thác và san gạt lớp đất phủ bề mặt như sau:
- Diện tích trồng cây là: 16,78 ha.
[bookmark: _Toc114046619]1.2.2. Các công trình phụ trợ
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[bookmark: _Toc21448975]Cán bộ, công nhân đi về trong ngày, để bố trí chỗ sinh hoạt tạm thời cho công nhân làm việc tại Dự án. Tại khu vực Dự án làm lán tạm diện tích khoảng 80m2 lợp bằng tôn và che chắn cẩn thận để làm kho chứa vật liệu và công nhân lái máy nghỉ trưa, bảo vệ ở. Vị trí lán trại được bố trí như bản vẽ ở phụ lục.
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[bookmark: _Toc21701399][bookmark: _Hlk135753106]* Xử lý nước thải
- Nước thải sinh hoạt :
+ Nước thải đen: thu gom và xử lý bằng nhà vệ sinh lưu động kích thước 1,3 m x 0,95 m x 2,5 m đặt tại khu vực lán trại với bể chứa chất thải 0,5 m3.
+ Nước thải xám: Đào 01 hố lắng 2 ngăn với thể tích 3 m3, kích thước mỗi ngăn là 1m x 1,5m x 1m gần khu vực rửa của lán trại để gom, lắng cặn và thấm vào đất.
- Nước mưa chảy tràn:     
+ Tạo hệ thống mương thu nước dọc phía Nam của dự án để tiếp nhận nước mưa chảy tràn và thoát nước theo địa hình, có tổng chiều dài 140 m, rộng 0,6 m, sâu 0,5 m, trên tuyến mương bố trí 02 hố ga kích thước 1m x 1m x 1m để tăng khả năng lắng cặn. 
+ Sử dụng khu vực thấp trũng phía Đông Nam khu đất làm hố lắng. Khu vực này có diện tích khoảng 100 m2, độ sâu trung bình so với khu vực xung quanh khoảng 1 m, tổng thể tích chứa nước khoảng 100 m3. Nước mưa được lưu giữ và lắng cặn tại hố lắng, khi nước trong hố lắng đầy sẽ được dẫn vào mương thoát nước của thửa đất nằm dọc theo thửa đất và chảy theo địa hình dẫn ra các khe thoát nước theo của khu vực. 
[bookmark: _Toc21448976][bookmark: _Toc21701400]* Công trình thu gom chất thải rắn
Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí 01 thùng rác loại 50 lít, có nắp đậy kín ở khu vực lán trại.
Chất thải nguy hại: Bố trí 02 thùng phuy loại 50 lít, có nắp đậy kín, dán nhãn theo quy định về CTNH ở góc trong khu vực lán trại.
* Công trình giảm thiểu ô nhiễm bụi
- Xe bồn tưới nước phun ẩm các tuyến đường vận chuyển. 
- Máy bơm nước kết hợp với xe chở bồn nước tiến hành phun bãi tập kết đất bóc bề mặt để giảm thiểu bụi.
[bookmark: _Toc219171158][bookmark: _Toc219171621][bookmark: _Toc221504315][bookmark: _Toc222102984][bookmark: _Toc222797303][bookmark: _Toc226105042][bookmark: _Toc226186597][bookmark: _Toc226186892][bookmark: _Toc226187025][bookmark: _Toc226187218][bookmark: _Toc226187323][bookmark: _Toc226187409][bookmark: _Toc226253084][bookmark: _Toc229385072][bookmark: _Toc229795048][bookmark: _Toc231691644][bookmark: _Toc231798713][bookmark: _Toc231811874][bookmark: _Toc231811968][bookmark: _Toc231951139][bookmark: _Toc231972666][bookmark: _Toc231972870][bookmark: _Toc250358500][bookmark: _Toc251828107][bookmark: _Toc17098252][bookmark: _Toc17098541][bookmark: _Toc17724473][bookmark: _Toc21448977][bookmark: _Toc114046621][bookmark: _Toc17098270][bookmark: _Toc17098559][bookmark: _Toc17724482]1.2.4. Hiện trạng sử dụng đất của Dự án
* Hiện trạng khu vực cải tạo đất:
Thuộc thửa đất 55 tờ bản đồ số 6 và thửa đất 301 tờ bản đồ số 10, đội Xây Dựng, tiểu khu 5, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình thuê đất để trồng cây lâu năm tại thị trấn Nông trường Việt Trung theo Hợp đồng số 653/HĐTĐ ngày 29/12/2017. Địa điểm thực hiện nằm trong phạm vi diện tích cao su chất lượng kém, không đảm bảo mục tiêu kinh doanh đã được UBND tỉnh cho phép thanh lý tại Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 09/6/2016. 
[bookmark: _Toc18674272][bookmark: _Toc21448978][bookmark: _Toc114046622][bookmark: _Hlk135753506]1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của Dự án
[bookmark: _Toc28077554][bookmark: _Toc21448979][bookmark: _Hlk135753560]1.3.1. Nhu cầu hóa chất sử dụng
[bookmark: _Toc28077555][bookmark: _Toc41460706]Dự án không sử dụng bất kỳ loại hóa chất nào trong quá trình cải tạo tận thu đất san lấp cũng như giai đoạn trồng cây. 
1.3.2. Hệ thống cấp điện
[bookmark: _Toc21448980]Trong khu vực Dự án đã có mạng lưới cung cấp điện hoàn chỉnh từ lưới điện Quốc gia. Tuy nhiên do nằm xa khu dân cư và các hoạt động ít sử dụng điện nên đơn vị cải tạo sẽ sử dụng các nguồn điện di động như ắc quy hoặc máy phát điện.
1.3.3. Hệ thống cấp nước
Cấp nước cho Dự án chủ yếu là nước uống phục vụ cho công nhân lái máy móc thi công và nước rửa tay, chân nên nhu cầu cấp nước là không đáng kể. Để đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho cán bộ công nhân chủ Dự án sẽ mua nước uống đóng thùng để phục vụ sinh hoạt. 
[bookmark: _Toc21448981]* Nước phục vụ cho sinh hoạt:
Số lượng công nhân làm việc tại khu vực Dự án giai đoạn cải tạo là 7 người (270 ngày), giai đoạn trồng cây là 5 người (60 ngày). Cán bộ công nhân đi về trong ngày, không sinh hoạt tại Dự án (sử dụng 20 lít/người/ngày). 
+ Khối lượng nước cấp phục vụ cho sinh hoạt của công nhân làm việc tại khu vực Dự án trong giai đoạn cải tạo là 0,02 m3/người/ngày x 7 người x 270 ngày  =  37,8 m3/năm.
+ Khối lượng nước cấp phục vụ cho sinh hoạt của công nhân làm việc tại khu vực Dự án trong giai đoạn cải tạo là 0,02 m3/người/ngày x 3 người x 60 ngày  =  37,8 m3/năm.
* Nước phục vụ cho hoạt động phun ẩm của Dự án:
Lượng nước cung cấp cho hoạt động phun ẩm của Dự án ước tính khoảng 4m3/ngày. Lượng nước này sẽ được mua tại nhà dân ở thị trấn Nông Trường Việt Trung  và chở bằng xe bồn về khu vực Dự án.
[bookmark: _Toc21448982]1.3.4. Nguyên vật liệu thi công dự án
[bookmark: _Toc21448983]- Nhu cầu về loại nguyên, nhiên liệu chính phục vụ cho hoạt động cải tạo đất của dự án là dầu DO và xăng.
- Nguồn nhiên liệu được lấy từ cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thị trấn Nông trường Việt Trung và các vùng lân cận.
1.3.5. Nhu cầu về cây trồng:
- Nguồn cung cấp: cây giống cây được mua tại vườn ươm trên địa bàn thị trấn Nông trường Việt Trung.
1.3.6. Sản phẩm tận thu của dự án
- Sản phẩm tận thu của dự án là lượng đất đào được sử dụng để làm đất san lấp với khối lượng là: 455.304,52 m3.
[bookmark: _Toc114046623]1.4. Biện pháp tổ chức thi công	
[bookmark: _Toc21448984][bookmark: _Toc114046624]1.4.1. Thi công cải tạo đất san lấp
[bookmark: _Toc21448985]Trên cơ sở khối lượng, tiến độ thực hiện các công việc của Dự án và thời gian hoàn thành đã tính toán, chủ Dự án sẽ thực hiện công việc, cụ thể:
- Xác định ranh giới khu vực dự án, các mốc khống chế mặt bằng, độ cao;
- Tạo lối đi, đào gốc rễ cây cỏ, dọn thực bì, thu gom cỏ rác...
- Dùng máy xúc, máy ủi để đào bóc lớp đất phong hóa dày 0,7m về vị trí tập kết. Dùng máy xúc gàu ngược, xúc lớp đất sạn, sỏi, thạch anh, phiến sét... (đất biên hòa) dày khoảng 2m-3m, chở ra khỏi khu vực dự án để phục vụ san lấp các công trình xây dựng trên địa bàn và vùng phụ cận. Sau khi hoàn tất quá trình vận chuyển lớp đất bạc màu, tiến hành đào xới lớp đất mặt khoảng 30-40 cm và san gạt lại trả lại lớp đất phong hóa dày 0,7m đã ủi về vị trí tập kết với khối lượng 97.737,60m3, sau đó tiến hành công tác trồng keo theo đúng qua định.
- Các chỉ tiêu kỹ thuật phải tuân thủ theo hồ sơ thiết kế;
- Công tác cảnh báo nguy hiểm cần được triển khai trong suốt quá trình thi công.
- Thực hiện các biện pháp an toàn giao thông, lao động, PCCN...;
- Đảm bảo môi trường trong suốt quá trình thi công và vận chuyển.
- Các thông số bờ mỏ kết thúc khai thác phải phù hợp với tính chất cơ lý của đất và thổ nhưỡng tại khu vực để đảm bảo ổn định bờ mỏ, tuân thủ quy định hiện hành áp dụng trong khai thác mỏ lộ thiên, tránh mất an toàn xẩy ra trong quá trình khai thác tận thu. 
* Biên giới trên mặt: Biên giới khai trường trên mặt được xác định trùng với ranh giới khu vực dự án và được xác định bởi các điểm góc khu vực Dự án có toạ độ xác định trên bản đồ khu vực dự án kèm theo.
* Biên giới dưới đáy mỏ: có độ cao thoải dần theo triền đồi như thiết kế để đảm bảo an toàn và chống xói lở.
- Chiều cao tầng khai thác trung bình 3,61 m
- Chiều dày lớp phong hóa để lại là 0,7 m.
- Góc dốc bờ mỏ  =  180.
- Chiều dài tuyến công tác: theo chiều dài khu vực dự án
- Chiều rộng dãi khấu: theo chiều rộng của khu vực dự án
- Bước 1: San gạt mặt bằng 
+ Sử dụng máy đào góc cây keo, tiếp đến dùng máy gạt để san gạt lớp đất phong hóa dày 0,7 m sang một bên. Dùng máy xúc gàu ngược dung tích 0,9 m3 và xe ben tự đồ 15 tấn để vận chuyển lớp đất thừa. 
+ Tạo các hướng dốc nhằm thoát nước mặt tốt, hướng thoát nước từ nền xuống rãnh thoát nước phía Tây thửa đất.
+ Trên cơ sở code khống chế, tiến hành san gạt về chế độ cao phù hợp để trồng cây keo. 
+ Tận dụng đất đào để đắp (nếu có). Trong quá trình khai thác chừa đai an toàn 10 m về các phía dự án. 
- Bước 2: Trả lại đất phong hóa để trồng cây. 
+ Trước khi cải tạo tận thu đất, cần bóc lớp phong hóa 0,7 m  (tương đương 97.737,60m3) dồn lại về một phía. San gạt từ trên đỉnh xuống, cứ 20 m sau khi khai thác xong thì hoàn thổ mặt bằng một lần theo hình thức cuốn chiếu. 
+ Sau đó tiến hành công tác làm đất, đào hố bón phân, tạo độ tơi xốp và độ dốc hợp lý để phục vụ việc trồng cây keo nguyên liệu có hiệu quả hơn. 
- Bước 3: Trồng cây
* Giải pháp chừa mái taluy chống sạt lở:
Do địa hình của khu vực dự án sau khi cải tạo thấp hơn so với khu vực xung quanh nên quá trình thi công thiết kế chừa mái ta luy ở tất cả các phía của dự án. Theo TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu, góc giới hạn của mái dốc tầng khai thác trong thời kì khai thác được quy định từ 450 đến 600, do đó phương án cải tạo của dự án được thiết kế chừa mái taluy 1:3 với góc nghiêng là 18,4o, đây là góc đảm bảo hạn chế tối đa sự cố sạt lở, đồng thời trên mái dốc chủ dự án tiến hành trồng cây cỏ voi để cố định đất, hạn chế xói lở do đó phương án lựa chọn mái taluy bằng với tỉ lệ 1:3, góc dốc 18,40 vẫn đảm bảo chức năng phòng chống sạt lở trong khu vực dự án.   
* Bãi tập kết đất bóc bề mặt trong quá trình cải tạo:
[bookmark: _Toc114046625]Dự án thi công cuốn chiếu theo hướng từ phía Nam xuống phía Bắc của khu vực cải tạo, trước khi tiến hành cải tạo hạ độ cao, đơn vị thi công sẽ bóc lớp đất phong hóa bề mặt với chiều dày 0,7 m. Lớp đất phong hóa này được san gạt qua khu vực bãi tập kết.
Thực hiện cải tạo theo phương thức cuốn chiếu, cải tạo đến đâu hoàn trả lớp đất màu đến đó để hạn chế ô nhiễm không khí và nước mưa chảy tràn quanh khu vực Dự án. Cứ cải tạo xong 20 m theo hướng từ Nam xuống Bắc thì tiến hành san gạt lại đất phong hoá trên diện tích vừa mới cải tạo. 
Sau khi cải tạo hết diện tích Dự án và san gạt lại toàn bộ lớp đất phong hóa 0,7 m thì tiến hành trồng cây cây ngắn ngàyđể tái sử dụng đất.
1.4.2. Giải pháp trồng cây
[bookmark: _Toc114046626]1.4.3. Giải pháp vận chuyển đất san lấp của Dự án
[bookmark: _Toc18674277][bookmark: _Toc21448987][bookmark: _Toc114046627]1.5. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện Dự án
[bookmark: _Toc21448988]1.5.1. Tiến độ thực hiện Dự án
[bookmark: _Toc21448989]Thời gian thực hiện Dự án: 1 năm (trong đó thời gian cải tạo đất là 270 ngày).
1.5.2. Tổng mức đầu tư của Dự án
[bookmark: _Toc17098321][bookmark: _Toc17098610][bookmark: _Toc18674279][bookmark: _Toc21448990]Tổng nguồn vốn: 10.698.271.328 đồng (Mười tỷ, sáu trăm chín mươi tám triệu, hai trăm bảy mươi mốt nghìn, ba trăm hai mươi tám đồng). Trong đó:
	TT
	Khoản mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng 
	Đơn giá 
	Thành tiềnVN đồng

	1
	Dọn thực bì
	ha
	16,78
	2.000.000
	33.560.000

	2
	Đào xúc đất lên xe, máy đào <=1,25m3, đất C2
	m3
	455.304,52
	7.000
	3.187.131.640

	3
	Chi phí BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
	32%*(1+2)
	
	
	1.137.228.883

	4
	Vật tư, vật liệu, sửa chửa
	
	
	
	90.000.000

	5
	Phí bảo vệ môi trường
	2000đ/m3
	455.304,52
	2.000
	910.609.040

	6
	Tiền cấp quyền khai thác
	1536đ/m3
	455.304,52
	1.536
	699.349.109

	7
	Thuế tài nguyên MT
	3430đ/m3
	455.304,52
	3.430
	1.561.694.504

	8
	Đo lập lưới KC mặt bằng, độ cao KK2, PC 0,3
	điểm
	2
	10.725.169
	21.450.338

	9
	Đo bản đồ ĐC nền địa hình tỷ lệ 1/2000- KK3
	ha
	17
	5.144.570
	87.457.690

	10
	Đo cắm mốc ranh giới Dự án
	điểm
	49
	950.000
	46.550.000

	11
	Chi phí thiết kế lập dự án
	ha
	17
	5.000.000
	85.000.000

	12
	Chi phí lập đánh giá DTM
	Dự án
	1
	200.000.000
	200.000.000

	13
	Chi phí trồng, chăm sóc và thu hoạch cây ngắn ngày (cây lạc) cho 16,78 ha (Có bảng tính kèm theo)
	2.538.240.124

	13
	Chi phí khác
	
	
	
	100.000.000

	
	Tổng chi  phí: 
	
	
	
	10.698.271.328

	    Tổng chi phí: 10.698.271.328 đồng (Mười tỷ, sáu trăm chín mươi tám triệu, hai trăm bảy mươi mốt nghìn, ba trăm hai mươi tám đồng).


1.5.3. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án
Hình thức quản lý Dự án
 Trong quá trình thực hiện Dự án, Chủ Dự án sẽ trực tiếp quản lý dự án.
Tổ chức nhân lực:
Chế độ làm việc của Dự án được áp dụng là chế độ gián đoạn, các ngày lễ tết được bố trí nghỉ.
Trên cơ sở khối lượng đất cải tạo, định mức khối lượng công việc và số lượng thiết bị lựa chọn để phục vụ cải tạo và trồng cây, số lượng lao động tại Dự án được xác định như sau:
	Giai đoạn cải tạo
(7 người)
	1. Bộ phận gián tiếp
	3 người

	
	Quản đốc kiêm Giám đốc điều hành
	1

	
	Nhân viên Kế hoạch - Kế toán-Thống kê
	1

	
	Bảo vệ kiêm phục vụ
	1

	
	2. Bộ phận trực tiếp sản xuất
	4 người

	
	- Điều khiển máy xúc 
	1

	
	- Lái xe ô tô tự đổ 15 tấn
	3

	Giai đoạn trồng cây (3 người)
	3. Công nhân đào hố, trồng cây
	3 người

	Tổng cộng
	10


Số ngày làm việc trong năm: 270 ngày cải tạo đất, 90 ngày trồng và chăm sóc cây (tất cả các ngày trong năm trừ những ngày thời tiết bất lợi, lễ, Tết).
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